
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 201622 Đỗ Vũ Anh 13/12/2002 Sóc Trăng DH20TIN03

2 180683 Nguyễn Tiến Chiến 07/03/2000 Cà Mau DH18OTO02

3 203389 Đỗ Hải Đăng 29/07/2002 Vĩnh Long DH20CKD01

4 213176 Cao Văn Đạt 09/03/2002 Kiên Giang DH21DPT01

5 222641 Trịnh Hải Duy 04/10/2004 Kiên Giang DH22DPT01

6 189710 Nguyễn Trường Giang 12/05/1999 Hậu Giang DH18YKH02

7 223323 Nguyễn Gia Hân 30/07/2004 Sóc Trăng DH22DPT01

8 2110745 Trần Bảo Hân 01/04/2003 An Giang DH21DPT01

9 202937 Nguyễn Chí Học 13/03/2002 Kiên Giang DH20TIN05

10 201136 Hồ Quốc Huy 16/11/2002 An Giang DH20OTO04

11 236594 Huỳnh Gia Huy 15/01/2005 Cà Mau DH23LKT02

12 236208 Ngô Duy Khang 21/02/2005 Cà Mau DH23LKT02

13 223369 Nguyễn Anh Khanh 29/09/2004 Cần Thơ DH22KTR01

14 223218 Bùi Đăng Khoa 16/10/2004 Hậu Giang DH22DPT01

15 201844 Nguyễn Đỗ Đăng Khoa 08/05/2002 Sóc Trăng DH20TIN03

16 200228 Nguyễn Hoài Linh 29/05/2002 Cà Mau DH20TIN03

17 223423 Phan Tấn Lộc 19/09/2003 Bạc Liêu DH22DPT01

18 222013 Nguyễn Hoàng Luân 13/02/2004 Hậu Giang DH22DPT01

19 221062 Nguyễn Thị Triệu Mởn 26/04/2004 Cà Mau DH22HAY01

20 201703 Dương Thị Thanh Ngân 30/10/2002 Cần Thơ DH20QTS02

21 201443 Nguyễn Văn Nguyên 25/12/2002 Cà Mau DH20TIN03

22 221531 Tiền Mỹ Nhiên 07/11/2004 Bạc Liêu DH22DPT01

23 225957 Điệp Quỳnh Như 15/01/2004 Cà Mau DH22DPT01
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24 225904 Nguyễn Trương Hoàng Phi 15/02/2004 Bạc Liêu DH22HAY01

25 222804 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 21/02/2004 Cần Thơ DH22DPT01

26 222293 Lê Ngọc Như Tâm 15/11/2004 An Giang DH22KTO03

27 201649 Nguyễn Chí Tâm 21/09/2002 Cà Mau DH20TIN03

28 220316 Nguyễn Thị Hồng Thi 14/01/2004 Sóc Trăng DH22DPT01

29 200170 Lâm Hoàng Thông 29/01/2001 Trà Vinh DH20QTD01

30 224600 Hồ Nguyễn Thanh Thư 04/04/2004 An Giang DH22DPT01

31 200772 Lê Công Tiến 11/07/2002 Cần Thơ DH20OTO03

32 221277 Thạch Thị Huyền Trân 20/01/2004 Sóc Trăng DH22DPT01

33 222133 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 16/08/2004 An Giang DH22XET02

34 226504 Nguyễn Hồ Việt 25/07/2004 Trà Vinh DH22DPT01

35 225146 Trương Nguyễn Quốc Vinh 24/03/2004 Vĩnh Long DH22DPT01

36 225552 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 01/01/2004 An Giang DH22KTR01

37 224444 La Kim Yến 24/03/2004 An Giang DH22KTO03


